
   SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
   BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
   PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CƠ SỞ LINH XUÂN

 ĐVT: VNĐ 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐƠN VỊ 
TÍNH

 GIÁ BHYT 
CHI TRẢ   GIÁ THU PHÍ   ĐƠN GIÁ 

BỆNH VIỆN  GIÁ DỊCH VỤ 

1 Dịch vụ khám sức khỏe trả kết quả tại chỗ Lần                     -                         -                           -     60,000                  
2 Khám dịch vụ theo yêu cầu [PKDK] Lần                     -                         -                           -     100,000                
3 Khám sức khỏe cho HS - SV (1 tờ) Lần                     -                  20,000                         -     20,000                  
4 Khám sức khỏe cho HS - SV (từ bộ thứ 2 trở đi) Lần                     -                  10,000                         -     10,000                  
5 Khám sức khỏe toàn diện tuyển dụng lao động (1 tờ) Lần                     -                  25,000                         -     25,000                  
6 Khám sức khỏe toàn diện tuyển dụng lao động (tờ thứ 2 trở đi) Lần                     -                  10,000                         -     10,000                  
7 PKDK_Khám bệnh Lần              30,100                30,100                         -     100,000                
8 PKDK_Khám bệnh cấp cứu Lần              30,100                30,100                         -     100,000                
9 PKDK_Khám đông y Lần              30,100                30,100                         -     100,000                
10 PKDK_Khám mắt Lần              30,100                30,100                         -     100,000                
11 PKDK_Khám ngoại tổng quát Lần              30,100                30,100                         -     100,000                
12 PKDK_Khám nhi Lần              30,100                30,100                         -     100,000                
13 PKDK_Khám nội tổng quát Lần              30,100                30,100                         -     100,000                
14 PKDK_Khám phụ sản [thai] Lần              30,100                30,100                         -     100,000                
15 PKDK_Khám răng Lần              30,100                30,100                         -     100,000                
16 PKDK_Khám tai mũi họng Lần              30,100                30,100                         -     100,000                

1 HBeAg test nhanh Lần              59,700                59,700                 65,000   70,000                  
2 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Lần              21,500                21,500                         -     25,000                  
3 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Lần              21,500                21,500                         -     25,000                  
4 Định lượng HbA1c [Máu] Lần            101,000              101,000                         -     134,000                
5 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] Lần              59,200                59,200                         -                     120,000   
6 HBeAb test nhanh Lần              59,700                59,700                 70,000   70,000                  
7 HBsAg test nhanh Lần              53,600                53,600                 60,000   80,000                  
8 Helicobacter pylori Ag test nhanh Lần                     -                         -                           -     100,000                
9 Máu lắng (bằng máy tự động) Lần              34,600                34,600                         -     45,000                  
10 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) Lần              27,400                27,400                         -     45,000                  
11 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) Lần              40,400                40,400                         -     55,000                  
12 Xét nghiệm vi khuẩn-vi rus-vi nấm-ký sinh trùng test nhanh Lần              11,200                11,200                         -     11,200                  
13 Đường máu mao mạch Lần              15,200                15,200                 35,000   46,300                  
14 Định lượng Acid Uric [Máu] Lần              21,500                21,500                         -     35,000                  
15 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] Lần              21,500                21,500                         -     25,000                  
16 Định lượng Creatinin (máu) Lần              21,500                21,500                         -     28,000                  
17 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] Lần              64,600                64,600                         -     110,000                
18 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] Lần              64,600                64,600                         -     110,000                
19 Định lượng Glucose [Máu] Lần              21,500                21,500                         -     28,000                  
20 Định lượng Urê máu [Máu] Lần              21,500                21,500                         -     32,000                  
21 HCV Ab test nhanh Lần              53,600                53,600                 70,000   70,000                  

22 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 
[Máu][K.79037] Lần              26,900                26,900                         -     40,000                  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ
(Áp dụng từ ngày   /   /2024)

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Giá số 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 
lập; xử lý tài sản, tài chính ,

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của bộ trưởng bộ y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh báo hiểm y tế giữa các bệnh viện 
cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. 
Căn cứ Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh  trong các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. 

I. KHÁM BỆNH

II. XÉT NGHIỆM



STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐƠN VỊ 
TÍNH

 GIÁ BHYT 
CHI TRẢ   GIÁ THU PHÍ   ĐƠN GIÁ 

BỆNH VIỆN  GIÁ DỊCH VỤ 

23 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; 
Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động Lần              63,500                63,500                         -     120,000                

24 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) Lần              26,900                26,900                         -     30,000                  

25 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated 
Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động Lần              40,400                40,400                 65,000   100,000                

26 Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] Lần              26,900                26,900                         -     40,000                  

27 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] Lần              26,900                26,900                         -     30,000                  
28 Dengue virus IgM/IgG test nhanh[K.79037] Lần            130,000              130,000                         -     240,000                
29 HBsAb định lượng Lần                     -                116,000                         -     185,000                
30 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) Lần              46,200                46,200                 50,000   70,000                  
31 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] Lần              29,000                29,000                         -     55,000                  
32 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) Lần              39,100                39,100                         -     65,000                  
33 Dengue virus NS1Ag test nhanh Lần            130,000              130,000               150,000   220,000                
34 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) Lần              31,100                31,100                         -     65,000                  

35 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu không định 
lượng Insulin[BC] Lần            130,000              130,000                         -     -                        

36 Coronavirus Real-time PCR [ngoại trú] Lần            212,700              212,700                         -     212,700                
37 Coronavirus Real-time PCR mẫu gộp 2 Lần                     -                216,050                         -     216,050                
38 Coronavirus Real-time PCR mẫu gộp 3 Lần                     -                170,300                         -     170,300                
39 Coronavirus Real-time PCR mẫu gộp 4 Lần                     -                147,425                         -     147,425                
40 Coronavirus Real-time PCR mẫu gộp 5 Lần                     -                133,700                         -     133,700                
41 Coronavirus Real-time PCR mẫu gộp 10 Lần                     -                  89,950                         -     89,950                  
42 Đường máu mao mạch [Ngoại trú] Lần                     -                         -                           -     23,000                  
43 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] [ED] Lần              29,500                29,500               109,000   66,000                  
44 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu][K.79037] Lần              29,500                29,500                         -     55,000                  
45 Định lượng Acid Uric [Máu][K.79037] Lần              21,800                21,800                         -     35,000                  
46 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] Lần              92,900                92,900                         -     166,000                
47 Định lượng Albumin [Dịch] Lần                     -                         -                           -     45,000                  
48 Định lượng Albumin [Máu] Lần              21,800                21,800                         -     45,000                  
49 Định lượng Albumin [Máu][K.79037] Lần              21,800                21,800                         -     45,000                  
50 Định lượng Amoniac (NH3) [Máu] Lần              76,500                76,500                         -     80,000                  
51 Định lượng Amylase (dịch) Lần                     -                  21,500                         -     52,000                  
52 Định lượng Beta 2 Microglobulin Lần              76,500                76,500               131,000   180,000                
53 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu][K.79037] Lần              21,800                21,800                         -     25,000                  
54 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] Lần              21,800                21,800                         -     25,000                  
55 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu][K.79037] Lần              21,800                21,800                         -     25,000                  
56 Định lượng bổ thể C3 [Máu] Lần              60,100                60,100                 99,000   137,000                
57 Định lượng bổ thể C4 [Máu] Lần              60,100                60,100                 99,000   137,000                
58 Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] Lần            140,000              140,000                         -     240,000                
59 Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] [K.79037] Lần            140,000              140,000                         -     240,000                
60 Định lượng Calci ion hóa [Máu] Lần              16,400                16,400                         -     30,000                  
61 Định lượng Calci ion hóa [Máu][K.79037] Lần              16,400                16,400                         -     30,000                  
62 Định lượng Calci toàn phần [Máu] Lần              13,000                13,000                         -     32,000                  
63 Định lượng Calci toàn phần [Máu][K.79037] Lần              13,000                13,000                         -     32,000                  
64 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)[K.79037] Lần              27,300                27,300                         -     30,000                  
65 Định lượng Clo (dịch não tuỷ) Lần              22,800                22,800                         -     36,000                  
66 Định lượng Cortisol (máu) Lần              92,900                92,900                         -     160,000                
67 Định lượng Creatinin (máu)[K.79037] Lần              21,800                21,800                         -     28,000                  
68 Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu] Lần                     -                  96,900               152,000   202,000                
69 Định lượng D-Dimer Lần            260,000              260,000               350,000   380,000                
70 Định lượng Ferritin [Máu] Lần              82,000                82,000                         -     151,000                
71 Định lượng Ferritin [Máu][K.79037] Lần              82,000                82,000                         -     151,000                
72 Định lượng Glucose (dịch chọc dò) Lần                     -                  12,900                         -     33,000                  
73 Định lượng Glucose [Máu][K.79037] Lần              21,800                21,800                         -     28,000                  
74 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] Lần              27,300                27,300                         -     40,000                  
75 Định lượng Lactat (Acid Lactic)[Máu động mạch] Lần              98,400                98,400                         -     150,000                
76 Định lượng Lactat (Acid Lactic)[Máu tĩnh mạch] Lần              98,400                98,400                         -     150,000                

77 Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) 
[Máu][K.79037] Lần              27,300                27,300                         -     40,000                  

78 Định lượng Mg [Máu] Lần              32,800                32,800                         -     45,000                  



STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐƠN VỊ 
TÍNH

 GIÁ BHYT 
CHI TRẢ   GIÁ THU PHÍ   ĐƠN GIÁ 

BỆNH VIỆN  GIÁ DỊCH VỤ 

79 Định lượng Pro-calcitonin [Máu] Lần            404,000              404,000                         -     465,000                
80 Định lượng Protein (dịch chọc dò) Lần                     -                  21,500                         -     50,000                  
81 Định lượng Protein (dịch não tủy) Lần              10,900                10,900                         -     -                        
82 Định lượng Protein toàn phần [Máu] Lần              21,800                21,800                         -     50,000                  

83 Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] Lần              92,900                92,900                         -     183,000                

84 Định lượng PTH (Parathyroid Hormon) [Máu] Lần            240,000              240,000                         -     250,000                
85 Định lượng RF (Reumatoid Factor) [Máu] Lần              38,200                38,200                         -     60,000                  
86 Định lượng RF (Reumatoid Factor) [Máu] [K.79037] Lần              38,200                38,200                         -     60,000                  
87 Định lượng Sắt [Máu] Lần              32,800                32,800                         -     57,000                  
88 Định lượng Transferin [Máu] Lần              65,600                65,600                         -     75,000                  
89 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu][K.79037] Lần              27,300                27,300                         -     30,000                  
90 Định lượng Urê máu [Máu][K.79037] Lần              21,800                21,800                         -     32,000                  
91 Định lượng Vancomycin [Máu] Lần            529,000              529,000                         -     -                        
92 Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] Lần              21,800                21,500                         -     30,000                  
93 Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu][K.79037] Lần              21,800                21,800                         -     30,000                  
94 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu][K.79037] Lần              21,800                21,800                         -     25,000                  
95 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu][K.79037] Lần              21,800                21,800                         -     25,000                  
96 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] Lần              19,500                19,500                         -     35,000                  
97 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu][K.79037] Lần              19,500                19,500                         -     35,000                  
98 Đo hoạt độ LDH (dịch chọc dò) Lần                     -                  26,900                         -     35,000                  
99 Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] Lần              27,300                27,300                         -     35,000                  

100 Glucose máu đói 1 giờ Lần                     -                         -                           -     28,000                  
101 Glucose máu đói 2 giờ Lần                     -                         -                           -     28,000                  
102 HBeAb test nhanh[K.79037] Lần              61,700                61,700                         -     70,000                  
103 HBeAg test nhanh[K.79037] Lần              61,700                61,700                         -     70,000                  
104 HBsAb test nhanh Lần              61,700                61,700                         -     70,000                  
105 HBsAb test nhanh[K.79037] Lần              61,700                61,700                         -     70,000                  
106 HBsAg (nhanh) KSK Lần                     -                  60,000                         -     -                        
107 HBsAg test nhanh[K.79037] Lần              55,400                55,400                         -     80,000                  
108 HBV đo tải lượng Real-time PCR Lần            678,000              678,000                         -     850,000                
109 HBV kháng thuốc Real-time PCR (cho 1 loại thuốc) Lần                     -             1,114,000                         -     1,265,000             
110 HCV Ab test nhanh[K.79037] Lần              55,400                55,400                         -     70,000                  
111 HCV đo tải lượng Real-time PCR Lần            838,000              838,000                         -     1,030,000             

1 Cấp phó bản phim Xquang KTS Lần                     -                         -                           -     25,000                  

2 Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ ≥ 256 dãy) [Triển 
khai thí điểm không in phim theo đề án BYT] Lần         3,004,000           3,004,000                         -     3,500,000             

3 Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) [sọ + 
xoang (axial)] [Triển khai thí điểm không in phim theo đề án BYT] Lần            643,000              643,000                         -     1,000,000             

4 Chụp Xquang Blondeau [BLONDEAU - HIRTZ] [Triển khai thí 
điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

5 Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 1 phim] [PKDK] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

6 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [Triển khai thí điểm không 
in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

7 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng [Triển khai thí điểm không 
in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

8 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [Triển khai thí điểm 
không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

9 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn [Triển khai thí điểm không in phim 
theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

10 Chụp Xquang đường dò [Triển khai thí điểm không in phim theo đề 
án BYT] Lần            421,000              421,000                         -     449,650                

11 Chụp Xquang đường mật qua Kehr [Triển khai thí điểm không in 
phim theo đề án BYT] Lần            255,000              255,000               660,000   725,000                

12 Chụp Xquang hàm chếch một bên [phải] [Triển khai thí điểm không 
in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

13 Chụp Xquang hàm chếch một bên [trái] [Triển khai thí điểm không 
in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

III. CDHA, TDCN



STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐƠN VỊ 
TÍNH

 GIÁ BHYT 
CHI TRẢ   GIÁ THU PHÍ   ĐƠN GIÁ 

BỆNH VIỆN  GIÁ DỊCH VỤ 

14 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [phải] [Triển 
khai thí điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

15 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [trái] [Triển khai 
thí điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

16 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [khuỷu tay 
phải chếch] [Triển khai thí điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

17 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [khuỷu tay 
trái chếch] [Triển khai thí điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

18 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [phải] [Triển 
khai thí điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

19 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [trái] [Triển 
khai thí điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

20 Chụp Xquang khớp thái dương hàm [Triển khai thí điểm không in 
phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     180,000                

21 Chụp Xquang khớp vai thẳng [thẳng và nghiêng] [phải] [Triển khai 
thí điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

22 Chụp Xquang khớp vai thẳng [thẳng và nghiêng] [trái] [Triển khai 
thí điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

23 Chụp Xquang khung chậu thẳng [chếch] [Triển khai thí điểm không 
in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

24 Chụp Xquang khung chậu thẳng [nghiêng] [Triển khai thí điểm 
không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

25 Chụp Xquang khung chậu thẳng [Triển khai thí điểm không in phim 
theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

26 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng [Triển khai thí điểm không in 
phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

27 Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao [xương gò má phải] [Triển 
khai thí điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

28 Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao [xương gò má trái] [Triển khai 
thí điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

29 Chụp Xquang ngực thẳng [lồng ngực] [Triển khai thí điểm không in 
phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

30 Chụp Xquang ngực thẳng [tim phổi thẳng] [Triển khai thí điểm 
không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

31 Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) [K.RHM] Lần              20,700                20,700                         -     62,000                  

32 Chụp Xquang răng toàn cảnh [Triển khai thí điểm không in phim 
theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

33
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 
[trái thẳng nghiêng] [Triển khai thí điểm không in phim theo đề án 
BYT]

Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

34 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [trái] [Triển khai thí 
điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

35 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [phải] [Triển khai thí 
điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

36 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [trái] [Triển khai thí 
điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

37 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [phải] [Triển khai thí 
điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

38 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [trái] [Triển khai thí 
điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

39 Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [Triển khai 
thí điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

40 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [phải] 
[Triển khai thí điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

41 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [trái] 
[Triển khai thí điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

42 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [phải] [Triển 
khai thí điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                

43 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [trái] [Triển 
khai thí điểm không in phim theo đề án BYT] Lần              68,300                68,300                         -     120,000                
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44 Điện tim thường Lần              35,400                35,400                         -     86,000                  
45 Siêu âm ổ bụng [tổng quát] Lần              49,300                49,300                         -     109,900                
46 Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) [trắng đen] Lần              49,300                49,300                         -     150,000                
47 Siêu âm Doppler tim [siêu âm tim màu] Lần            233,000              233,000                         -     300,000                
48 Siêu âm tuyến giáp Lần              49,300                49,300                         -     109,900                

1 Bó Parafin (CP) Lần                     -                         -                           -     5,000                    
2 Cứu Lần              36,100                36,100                         -     70,000                  

Cắt chỉ Lần              35,600                35,600                         -     90,000                  
3 Công lấy máu Lần                     -                         -                           -     30,000                  
4 Công tiêm thuốc ngoại trú Lần                     -                         -                           -     15,000                  
5 Thay băng (đa vết thương) (phụ thu) Lần                     -                         -                           -     30,000                  
6 Thay băng [Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm] Lần              60,000                60,000                 80,000   130,000                

7 Thay băng [Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm 
đến 30 cm nhiễm trùng] Lần            139,000              139,000                         -     189,000                

8 Khí dung mũi họng Lần              23,000                23,000                         -     30,000                  

9 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương phần 
mềm tổn thương nông chiều dài < 10cm] Lần            184,000              184,000               372,000   702,000                

10 Tiểu phẫu áp xe phần mềm Lần                     -                         -                           -     200,000                
11 Tiêm (bắp/dưới da/tĩnh mạch) Lần                     -                  10,000                         -     46,000                  
12 Cắt chỉ sau phẫu thuật Lần              35,600                35,600                         -     38,000                  
13 Công tiêm truyền hoá chất (1-2 chai) Lần                     -                         -                           -     200,000                
14 Công tiêm truyền hóa chất (3-4 chai) Lần                     -                         -                           -     400,000                
15 Công tiêm truyền hóa chất (5 chai trở lên) Lần                     -                         -                           -     500,000                
16 Công truyền đạm Lần                     -                         -                           -     50,000                  
17 Công truyền dịch lần 2 trở lên Lần                     -                         -                           -     10,000                  
18 Công truyền dịch lần đầu Lần                     -                         -                           -     30,000                  
19 Công truyền máu Lần                     -                         -                           -     50,000                  
20 Nhổ chân răng sữa Lần              40,700                40,700                         -     120,000                
21 Nhổ chân răng vĩnh viễn Lần            200,000              200,000               260,000   270,000                
22 Nhổ răng sữa Lần              40,700                40,700                 50,000   -                        
23 Nhổ răng vĩnh viễn Lần            218,000              218,000                         -     1,433,000             
24 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay Lần            105,000              105,000               152,000   262,000                
25 siêu âm điều trị (CP) Lần                     -                         -                           -     10,000                  
26 Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm (YC) Lần                     -                         -                           -     90,000                  
27 Thử đường huyết tại giường Lần                     -                         -                           -     25,000                  
28 Trám bít hố rãnh với Composite hoá trùng hợp Lần            224,000              224,000               199,000   231,100                
29 Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp Lần            224,000              224,000               282,000   312,000                
30 Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp Lần            224,000              224,000               199,000   231,100                
31 Rửa tai, rửa mũi, xông họng Lần                     -                  24,600                 45,000   65,000                  
32 Siêu âm điều trị (Phụ thu) Lần                     -                  10,000                         -     20,000                  

1 Hào châm (LX) Lần              69,400                69,400                         -                               -     
2 Tập vận động đoạn chi 30 phút [Nhi] (LX) Lần              45,700                45,700                         -                               -     
3 Tập vận động toàn thân 30 phút [Nhi] (LX) Lần              51,400                51,400                         -                               -     
4 Điều trị bằng các dòng điện xung (LX) Lần              42,700                42,700                         -                               -     
5 Tập do cứng khớp (LX) Lần              49,500                49,500                         -                               -     
6 Xoa bóp bấm huyệt bằng máy (LX) Lần              32,300                32,300                         -                               -     
7 Kéo nắn cột sống cổ [Nhi] (LX) Lần              45,300                45,300                         -                               -     
8 Kéo nắn cột sống thắt lưng [Nhi] (LX) Lần              45,300                45,300                         -                               -     
9 Hào châm [Nhi] Lần              72,300                65,300                         -                               -     
10 Ôn châm [Nhi] (LX) Lần              65,300                65,300                         -                               -     
11 Điều trị bằng các dòng điện xung [Nhi] (LX) Lần              41,400                41,400                         -                               -     
12 Điều trị bằng tia hồng ngoại [Nhi] (LX) Lần              35,200                35,200                         -                               -     
13 Xoa bóp cục bộ bằng tay (60 phút) [Nhi] (LX) Lần              41,800                41,800                         -                               -     
14 Điện châm (Kim ngắn) (LX) Lần              67,300                67,300                         -                               -     
15 Ôn châm [kim ngắn] (LX) Lần              65,300                65,300                         -                               -     
16 Ôn châm [có kim dài] (LX) Lần              72,300                72,300                         -                               -     
17 Cứu (LX) Lần              35,500                35,500                         -                               -     
18 Kéo nắn cột sống cổ (LX) Lần              45,300                45,300                         -                               -     
19 Kéo nắn cột sống thắt lưng (LX) Lần              45,300                45,300                         -                               -     
20 Xoa bóp toàn thân bằng tay (60 phút) [Nhi] (LX) Lần              50,700                50,700                         -                               -     

V. Y HỌC CỔ TRUYỀN

IV. PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT
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21 Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (LX) Lần              45,400                45,400                         -                       60,000   
22 Điều trị bằng siêu âm (LX) Lần              45,600                45,600                         -                       60,000   
23 Điều trị bằng Parafin (LX) Lần              42,400                42,400                         -                       80,000   
24 Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống (LX) Lần              45,800                45,800                         -                       65,000   
25 Tập vận động thụ động (LX) Lần              46,900                46,900                         -                     100,000   
26 Tập vận động có trợ giúp (LX) Lần              46,900                46,900                         -                     100,000   
27 Tập vận động có kháng trở (LX) Lần              46,900                46,900                         -                     100,000   
28 Xoa bóp bấm huyệt bằng tay (LX) Lần              65,500                65,500                         -                     120,000   
29 Xoa bóp áp lực hơi (LX) Lần              30,100                30,100                         -                       50,000   
30 Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người (LX) Lần              46,900                46,900                         -                     100,000   
31 Tập đứng thăng bằng tĩnh và động (LX) Lần              46,900                46,900                         -                     100,000   
32 Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động (LX) Lần              46,900                46,900                         -                     100,000   
33 Tập điều hợp vận động (LX) Lần              46,900                46,900                         -                     100,000   
34 Tập với dụng cụ quay khớp vai (LX) Lần              29,000                29,000                         -                               -     
35 Điện châm (có kim dài) (LX) Lần              74,300                74,300                         -                               -     
36 Điều trị bằng tia hồng ngoại (LX) Lần              35,200                35,200                         -                       40,000   
37 Điện châm (Kim dài) [PKVT] Lần              78,400                78,400                         -                               -     
38 Điện châm (Kim ngắn) [PKVT] Lần              71,400                71,400                         -                               -     
39 điện xung ( CP) Lần                     -                         -                           -                       10,000   
40 Điều trị bằng các dòng điện xung Lần              42,700                42,700                         -                       60,000   
41 Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống Lần              47,600                47,600                         -                       65,000   


